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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

BÀI 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1. Nguồn gốc nhà nước. 

1.1 . Nguồn gốc nhà nước

· Nhà nước là một hiện tượng đa dạng và phức tạp, do vậy để nhận thức đúng bản chất của nhà nước cũng như những biến động trong đời sống nhà nước, cần phải lý giải đầy đủ hàng loạt vấn đề trong đó nhất thiết cần phải làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước. Một cách khái quát chúng ta có thể phân chia thành hai quan điểm: Học thuyết Mác –Lênin và học thuyết khác (học thuyết phi Mác xít).
· Học thuyết phi Mác xít: 

· Thuyết thần học: Cho rằng thượng đế là người sắp đặt mọi trật tự xã hội, nhà nước là do thượng đế sáng tạo để bảo vệ trật tự chung. Do vậy, nhà nước là lực lượng siêu nhiên, quyền lực là vĩnh cửu, và sự tuân theo quyền lực nhà nước là cần thiết và tất yếu.
· Thuyết gia trưởng: Cho rằng nhà nước ra đời là kết quả phát triển của gia đình và quyền gia trưởng, là hình thức tổ chức tự nhiên cuả cuộc sống con người. Vì vậy nhà nước tồn tại trong mọi xã hội, quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền lực gia trưởng của người đứng đầu gia đình.

· Thuyết khế ước xã hội: Người ta cho rằng sự ra đời của nhà nước là kết quả của một khế ước (hợp đồng) được ký giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước. Vì vậy, nhà nước phản ảnh lợi ích của các thành viên trong xã hội và mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu  nhà nướcc phục vụ họ và bảo vệ lợi ích của họ, chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân..

Thuyết khế ước xã hội đánh dấu bước phát triển nhận thức của con người về nguồn gốc nhà nước. Thuyết khế ước xã hội đã phủ nhận thuyết thần học, đồng thời coi quyền lực nhà nước là sản phẩm hoạt động của con người. 

Hạn chế của thuyết này là giải thích nguồn gốc trên cơ sở  chủ nghĩa duy tâm, coi sự ra đời của nhà nước là ý muốn, nguyện vọng chủ quan của các bên tham gia hợp đồng. Không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước.   

· Thuyết bạo lực: Người ta cho rằng nhà nước ra đời từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với thị tộc khác. Thị tộc chiến thắng sẽ “nghĩ ra” một hệ thống cơ quan đặc biệt là nhà nước để nô dịch kẻ chiến bại.

· Thuyết tâm lý: Cho rằng nhà nước xuất hiện do nhu cầu tâm lý, con người nguyên thủy luôn luôn mong muốn phụ thuộc vào giáo sĩ, thủ lĩnh… nhà nước là tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội.

Nhìn chung những học thuyết trên, xem xét sự ra đời của nhà nước đều tách rời những điều kiện vật chất kinh tế… và chứng minh rằng nhà nước là một thiết chế tồn tại trong xã hội, một lực lượng đứng trên xã hội, đứng ngoài xã hội để giải quyết các tranh chấp, đều hòa mâu thuẫn xã hội nhằm đảm bảo sự phồn vinh cho xã hội. Theo họ, nhà nước không thuộc giai cấp nào, nhà nước là của mọi người và xã hội văn minh mãi mãi cần có nhà nước.  

1.2 . Học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước

· Nhà nước là một phạm trù lịch sử có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong.

· Nhà nước là một lực lượng nảy sinh từ xã hội, là sản phẩm có điều kiện của xã hội loài người, nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển đến một trình độ nhất định và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của nó mất đi.

1.2.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy: 
Là hình thái kinh tế - xã hội đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ở đó không tồn tại nhà nước và pháp luật.

· Cơ sở kinh tế: Sở hữu tập thể đối với tư liệu sản xuất và phân phối bình đẳng của cải.

· Tổ chức xã hội: Hội đồng thị tộc, thị tộc được tổ chức theo huyết thống, nền tảng vật chất là kinh tế tập thể và quyền sở hữu công cộng.

· Sự phân công lao động trong xã hội có tính chất tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, người già và trẻ nhỏ để thực hiện các công việc khác nhau, chưa mang tính xã hội.
· Trong xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật nhưng đã tồn tại những quy tắc xã hội như đạo đức, tập quán, tôn giáo… để điều chỉnh quan hệ  của các thành viên trong xã hội. Quyền lực mang tính xã hội và có hiệu lực thực tế cao. Đặc điểm quyền lực:

· Không tách rời xã hội mà thuộc về xã hội, hòa nhập với xã hội, do toàn xã hội tổ chức ra.
· Phục vụ lợi ích cho cả cộng đồng.
· Không có bộ máy để thực hiện việc cưỡng chế riêng. Thực hiện chế độ tự quản  nguyên thủy hay nền dân chủ nguyên thủy.
· Chế độ cộng sản nguyên thủy là chế độ chưa có nhà nước và pháp luật.

1.2.2. Sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy và sự xuất hiện nhà nước:

Những nguyên nhân làm cho xã hội tan rã cũng đồng thời là những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước.

Sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự phân công lao động xã hội theo hướng chuyên môn hóa, với việc tham gia của công cụ lao động bằng kim loại đã nâng cao năng suất lao động, kéo theo sự phát triển trình độ sản xuất, đời sống tinh thần xã hội dần dần tạo ra những tiền đề cho sự tan rã chế độ cộng sản nguyên thủy.

Lịch sử trải qua ba lần phân công lao động xã hội lớn làm sâu sắc thêm quá trình tan rã của chế độ cộng sản nguyên thủy.

· Lần 1: Nghề chăn nuôi phát triển mạnh, đã tách ra khỏi trồng trọt.

· Lần 2: Thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.

· Lần 3: Buôn bán phát triển và thương nghiệp xuất hiện.

Như vậy, sau ba lần phân công lao động xã hội đã làm đảo lộn  đời sống thị tộc và phá vở  sự tồn tại của thị tộc.

Để điều hành và quản lý xã hội mới, đòi hỏi phải có một tổ chức mới, tổ chức đó đại diện cho quyền lợi của giai cấp nắm ưu thế về kinh tế và chính trị, nhằm thực hiện sự thống trị giai cấp, dập tắc sự xung đột công khai giữa các giai cấp hoặc giữ cho chúng ở trong vòng trật tự; Tổ chức đó là nhà nước.

Như vậy, nhà nước là một hiện tượng thuộc về bản chất của xã hội có giai cấp, nhà nước là “lực lượng nảy sinh từ xã hội”.
2. Bản chất nhà nước.

2.1. Tính giai cấp của nhà nước

Khi bàn về bản chất của nhà nước, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng:

· Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp, và luôn mang bản chất giai cấp sâu sắc.

· Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy để duy trì sự thống trị giai cấp về mặt kinh tế, chính trị, tư tưởng.

· Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, quyền lực chính trị chỉ thuộc về giai cấp thống trị hoặc liên minh giai cấp thống trị.

· Thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế mới đủ sức mạnh để duy trì quan hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế mới bảo vệ được quyền sở hữu của mình, đàn áp sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột và trở thành giai cấp thống trị về chính trị.

· Nắm quyền lực về kinh tế và chính trị, giai cấp thống trị cũng bằng con đường nhà nước để xây dựng hệ tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, buộc giai cấp khác phải lệ thuộc vào hệ tư tưởng đó.

· Trong các nhà nước bóc lột (chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản), nhà nước là bộ máy đặc biệt nhằm duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng của thiểu số giai cấp bóc lột đối với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện nền chuyên chính của giai cấp bóc lột

· Trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, nhà nước là bộ máy để cũng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, bảo vệ sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ.

2.2 .Vai trò xã hội của nhà nước 

Nhà nước là tổ chức quyền lực công, giải quyết các công việc mang tính xã hội, phục vụ cho lợi ích chung của xã hội: Xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện…

Vai trò xã hội và giá trị xã hội của nhà nước  phụ thuộc vào bản chất giai cấp của nhà nước, nhà nước của đông đảo nhân dân thì phục vụ lợi ích của nhân dân.
3. Chức năng của nhà nước. 


Là những phương diện, loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước.

· Chức năng của nhà nước bóc lột  thể hiện ở nội dung và phương pháp  thực hiện dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, mục đích phục vụ cho giai cấp thống trị.

· Chức năng của nhà nước Xã hội Chủ nghĩa về nội dung và phương pháp thực hiện dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa thể hiện ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân lao động, đó là nhà nước của dân, do dân, và vì dân, tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
· Chức năng của nhà nước do các cơ quan bộ phận nhà nước hợp thành như: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp… Tuy nhiên, mỗi cơ quan có chức năng đặc thù riêng để thực hiện chức năng chung đó. Ngoài ra, chức năng nhà nước còn được phân loại như sau:

· Chức năng đối nội: Là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước  trong nội bộ một nước, bao gồm:

· Tổ chức và quản lý nền kinh tế. 

· Tổ chức và quản lý nền văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

· Giữ vững an ninh, chính trị và trấn áp sự phản kháng của giai cấp đối kháng.

· Bảo vệ trật tự pháp luật và quyền lợi của giai cấp cầm quyền.

· Chức năng đối ngoại: Thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nước và các dân tộc khác. Ví dụ như phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác.

4. Bộ máy nhà nước .

4.1. Khái niệm bộ máy nhà nước: 

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ qua nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước, vì lợi ích của giai cấp thống trị.

Lịch sử xã hội loài người cho đến nay đã trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội, trong đó có bốn hình thái kinh tế xã hội có giai cấp và tương ứng có bốn kiểu nhà nước: nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản và nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, do đó cũng tồn tại bốn kiểu tổ chức bộ máy nhà nước . Tuy có khác nhau về cơ cấu tổ chức, nhuyên tắc, phương pháp và mục tiêu hoạt động, song có cùng những đặc điểm cơ bản sau:

· Là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị về kinh tế - tư tưởng xã hội – chính trị; bảo vệ trước hết lợi ích giai cấp cầm quyền.

· Nắm giữ đồng thời ba quyền lực trong xã hội, đó là quyền lực kinh tế - chính trị - tinh thần (tư tưởng).

· Sử dụng pháp luật là phương tiện hiệu lực nhất để quản lý xã hội.

· Vận dụng hai phương pháp chung, cơ bản là thuyết phục và cưỡng chế để quản lý xã hội.

4.2. Sự phát triển của bộ máy nhà nước

Sự phát triển của bộ máy nhà nước phụ thuộc vào nhiệm vụ, mục tiêu của nhà nước và điều kiện hoàn cảnh lịch sử trong từng giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia.

Dưới dạng khái quát, có thể nêu quá trình phát triển của bốn kiểu bộ máy nhà nước trong lịch sử như sau:

· Bộ máy nhà nước chủ nô: được cấu tạo đơn giản theo mô hình quân sự hành chính, đứng đầu là nhà vua, quyền lực có tính bao trùm, dưới vua là các cơ quan cưỡng chế như quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù và một số cơ quan khác chăm lo về vấn đề an sinh xã hội. Sự phân chia chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chưa rõ ràng, cụ thể, người lãnh đạo các cơ quan quân đội, cảnh sát cũng là người trực tiếp quản lý hành chính hoặc làm công tác xét xử. Về sau, do sự phát triển của chế độ chiếm hữu nô lệ và tính chất ác liệt của cuộc đấu tranh giai cấp, nên bộ máy nhà nước ngày càng được hoàn thiện và trở nên khá phức tạp. Nhiều cơ quan mới được thành lập, nhưng nồng cốt vẫn là quân đội, cảnh sát và các cơ quan cưỡng chế khác.  

· Bộ máy nhà nước phong kiến: Về mô hình cũng giống như là nhà nước chủ nô, song có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhà nước phong kiến phát triển qua hai giai đoạn chủ yếu là:

· Nhà nước quân chủ phân quyền cát cứ: Bộ máy nhà nước trung ương yếu, vì vua phân chia quốc gia thành các lãnh địa, mỗi lãnh địa là một quốc gia nhỏ dưới sự quản lý của các lãnh chúa.

· Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền: Sự hợp nhất lãnh địa của các lãnh chúa về tay vua, quyền lực trung ương được tăng cường. Bên cạnh vua là một bộ máy khổng lồ từ trung ương đến địa phương mang nặng tính chất quan liêu, độc tài chuyên chế, được phân hàng theo chế độ đẳng cấp, đặc quyền, đặc lợi.

· Bộ máy nhà nước tư sản: Phát triển hơn nhiều so với các kiểu nhà nước trước đây, bộ máy nhà nước tư sản đã đạt tới mức độ hoàn thiện khá cao. Tổ chức bộ máy nhà nước dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập, gồm:

· Quyền lập pháp: Do nghị viện nắm.

· Quyền hành pháp: Do Chính phủ đảm nhiệm.

· Quyền tư pháp: Do tòa án thực hiện.

· Ngoài ba cơ quan trên, bộ máy nhà nước tư sản còn có chức vụ nguyên thủ quốc gia (Quốc vương hoặc Tổng thống).

Cách tổ chức trên nhằm khắc phục hạn chế chuyên quyền độc đoán, làm mất đi tính dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhìn chung. bộ máy nhà nước tư sản  được tổ chức và hoạt động khá khoa học, hợp lý trên cơ sở pháp luật và  nhằm thực thi pháp luật, đảm bảo nguyên tắc pháp chế tư sản.


Bộ máy nhà nước Xã hội Chủ nghĩa: Bộ máy nhà nước Xã hội chủ Nghĩa được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, có sự phân công rạch ròi giữa các chức năng (Quyền lập pháp: do Quốc hội; Quyền hành pháp: do Chính phủ đảm nhiệm; Quyền tư pháp: do Tòa án và Viện kiểm sát thực hiện), nhằm tránh sự đan xen, chồng chéo mâu thuẫn, lẫn lộn giữa ba quyền. Sự phân công này không có nghĩa tách rời các chức năng, hoạt động độc lập tuyệt đối mà luôn có sự kết hợp hài hòa giữa các chức năng, sự bổ trợ của chức năng này sẽ là tiền đề phát triển cho chức năng kia và luôn tác động qua lại và không ngừng phát triển.

5. Hình thức nhà nước.

5.1. Hình thức chính thể

Là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối liện hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập nên cơ quan này. Gồm hai dạng:

· Chính thể quân chủ: Quyền lực tối cao tập trung toàn bộ hay một phần vào người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế (vua, hoàng đế). Chính thể quân chủ có những biến dạng thành như chính thể quân chủ tuyệt đối (vua có quyền lực vô hạn), chính thể quân chủ hạn chế (quyền lực nhà vua được chia cho các cơ quan nhà nước khác).

· Chính thể công hòa: Quyền lực tối cao của nhà vua được thực hiện bởi  những cơ quan đại diện được bầu theo một thời hạn nhất định. Chính thể cộng hòa cũng có những biến dạng thành: Cộng hòa Dân chủ (quyền tham gia thành lập các cơ quan đại diện cho quyền lực nhà nước được trao cho tất cả tầng lớp nhân dân lao động), và chính thể Cộng hòa Quí tộc (quyền bầu cử chỉ dành cho tầng lớp quí tộc).
5.2. Hình thức cấu trúc nhà nước

Là sự tổ chức nhà nước theo đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước trung ương với các cơ quan nhà nước địa phương. Có hai hình thức cấu trúc nhà nước cơ bản:

· Nhà nước đơn nhất: là hình thức trong đó nhà nước được chia ra các đơn vị hành chính lãnh thổ, có cơ quan quyền lực, quản lý, xét xử tối cao và hệ thống pháp luật chung cho cả nước.

· Nhà nước liên bang: Là nhà nước liên hợp của nhiều nước; nhà nước liên bang có hai hệ thống quyền lực: hệ thống quản lý chung cho toàn liên bang và hệ thống quản lý riêng cho từng bang… Tuy nhiên, các bang không có chủ quyền riêng, không có quyền tách khỏi liên bang, không hoạt động với tư cách là chủ thể của pháp luật quốc tế bên cạnh liên bang.

5.3 .Chế độ chính trị


Là tổng thể những phương pháp và biện pháp mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước. Những phương pháp và biện pháp này phụ thuộc vào bản chất nhà nước. Những phương pháp và biện pháp này phụ thuộc vào bản chất nhà nước cũng như những yếu tố khác của mỗi giai đoạn ở mỗi nước cụ thể.

Nhìn chung những biện pháp và phương pháp được phân thành hai loại chính:

· Phương pháp, biện pháp dân chủ: Dân chủ trực tiếp (là sự tham gia trực tiếp của nhân dân vào giải quyết những vấn đề của nhà nước); dân chủ đại diện (là sự tham gia thông qua  những cơ quan đại diện như Quốc hội, Nghị viện).

· Phương pháp, biện pháp phản dân chủ: Thể hiện tính độc tài, cực quyền. Đáng chú ý của phương pháp này là phát triển đến mức độ cao sẽ trở thành phương pháp tàn bạo, quân phiệt, phát xít.

II. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 
1. Nguồn gốc pháp luật


Theo Ph.Ăngghen, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của sự phân công lao động xã hội và của năng suất lao động… Đã phát sinh nhu cầu phải tập hợp, dưới một qui tắc chung của những hành vi sản xuất, phân phối và trao đổi sản phẩm, những hành vi này cứ tái diễn hàng ngày và phải làm thế nào để mọi người phải phục tùng những điều kiện chung của sản xuất và trao đổi. Qui tắc đó đầu tiên là thói quen, sau đó thành luật.


Pháp luật được hình thành bằng hai con đường:

· Thứ nhất: Do nhà nước cải cách hoặc thừa nhận các qui phạm xã hội – phong tục – tập quán, biến chúng thành pháp luật.

· Thứ hai: Bằng hoạt động sáng tạo của nhà nước thông qua ban hành các văn bản pháp luật; thừa nhận các tiền lệ pháp hoặc án lệ của tòa án.

SƠ ĐỒ
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2. Bản chất pháp luật.

2.1 Tính giai cấp của pháp luật

Cũng như nhà nước bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp của nó, pháp luật là con đẻ của của xã hội có giai cấp, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Do đó, pháp luật mang bản chất giai cấp vô cùng sâu sắc. 

Pháp luật là sự biển hiện ý chí của giai cấp thống trị, nội dung ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Pháp luật là công cụ thống trị về mặt giai cấp và chính trị trong xã hội.

2.2 Giá trị của pháp luật 

Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị có được khả năng thể hiện và cụ thể hóa ý chí của mình thành các quy phạm pháp luật, buộc xã hội phải thừa nhận và phục tùng. Mặt khác quy phạm pháp luật  vừa là thước đo của hành vi con người, vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình, các hiện tượng xã hội, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội, hướng chúng vận động và phát triển phù hợp với quy luật phát triển khách quan, các quy luật nội tại của đời sống xã hội, đưa đến cho con người lượng thông tin nhất định về các giá trị xã hội; giáo dục cải biến bản thân con người.

2.3 Tính dân tộc

Pháp luật được người dân chấp nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần tính dân tộc. Nó phải phản ánh được những phong tục tập quán, đặc điểm lịch sử, điều kiện địa lý và trình độ văn minh, văn hóa của dân tộc.

2.4 Tính mở

Pháp luật phải là hệ thống của pháp luật mở, sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu của nền văn minh, văn hóa pháp lý của nhân loại làm giàu cho mình.

3. Quan hệ pháp luật với các hiện tượng xã hội khác

3.1 Pháp luật và kinh tế

Pháp luật là một trong những hiện tượng cơ bản của kiến trúc thượng tầng xã hội, nó phải luôn luôn phù hợp với kết cấu hạ tầng – nền tảng kinh tế của xã hội. Nhưng pháp luật không phụ thuộc máy móc vào cơ sở kinh tế. Với tư cách là công cụ điều chỉnh có hiệu quả nhất đối với các quan hệ xã hội, pháp luật có tính độc lập tương đối với cơ sở kinh tế, do chỗ nó có thể kiềm hãm đáng kể sự phát triển kinh tế nếu pháp luật lạc hậu so với quan hệ kinh tế, hoặc thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nếu có nội dung tiến bộ.

3.2 Pháp luật và chính trị

Mối quan hệ này thể hiện chủ yếu ở chỗ pháp luật là công cụ, phương tiện đưa chính trị vào cuộc sống. Đường lối chính trị của các đảng chính trị, các đảng cầm quyền được thể hiện trong pháp luật, được thể chế hóa trong nội dung pháp luật. Khi đó, đường lối chính trị trở thành ý chí  nhà nước mang tính bắt buộc chung.

Tuy nhiên, trong điều kiện nhà nước hiện đại khi chúng ta đề cao vai trò của pháp luật thì chính trị, ở phương diện khác, lại được giới hạn trong khuôn khổ của pháp luật. Điều này được chứng minh trong Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”

3.3 Pháp luật với các quan hệ xã hội khác

Các quy phạm xã hội như quy pham pháp luật, quy phạm đạo đức, tập quán, tôn giáo, hoặc quy phạm do các tổ chức xã hội ban hành (như các quy phạm trong điều lệ đảng, công đoàn…) đều có vai trò điều chỉnh hành vi con người, các quan hệ xã hội. Nhưng trong đó các quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng nhất. Pháp luật là hạt nhân của hệ thống các quy phạm xã hội. Có thể thấy rõ ba kênh quan hệ giữa pháp luật và các quan hệ xã hội khác.

· Một là: Pháp luật tác động mạnh mẽ tới các quy phạm xã hội. Pháp luật có nội dung tiến bộ sẽ ảnh hưởng tích cực đến đạo đức  xã hội, tập quán, truyền thống; Pháp luật có nội dung lạc hậu sẽ ảnh hưởng ngược lại.

· Hai là: Những quy tắc đạo đức, tập quán, quan trọng, tốt, có giá trị chung đa phần có thể được ban hành thành những quy phạm pháp luật. Pháp luật tiên tiến phải thấm nhuần những giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của xã hội.

· Ba là: Các quy phạm của các tổ chức xã hội phải phù hợp, không được trái với pháp luật; vì pháp luật là ý chí chung mang tính nhà nước, quy phạm của các tổ chức xã hội  chỉ là ý chí của các cộng đồng khác nhau trong xã hội nên phải phục tùng ý chí chung thể hiện trong pháp luật.

3.4 Pháp luật và ý thức xã hội

Có thể coi ý thức xã hội là cầu nối giữa pháp luật và các quy phạm xã hội như đạo đức, tập quán, truyền thống…Vì ý thức pháp luật là một loại hình ý thức xã hội. Khi đã được xây dựng và thực hiện trên cơ sở ý thức pháp luật, pháp luật với tư cách là truyền tải những thông tin về các giá trị xã hội tiên tiến, lại tác động ngược trở lại với ý thức pháp luật xã hội bằng cách nâng ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm ý thức pháp luật xã hội, và do đó nó tác động tích cực  tới ý thức xã hội nói chung.

Ngược lại, ý thức xã hội được hành thành từ lâu đời dưới những ảnh hưởng của những quy tắc tập quán, truyền thống đạo đức, pháp luật cũ cũng ảnh hưởng tới pháp luật thông qua sự ảnh hưởng tới ý thức pháp luật xã hội hiện tồn.

3.5 Pháp luật với các tổ chức xã hội

Các tổ chức xã hội là tổ chức “phi” nhà nước, do đó có tính độc lập tương đối không mang tính nhà nước. Nhưng tổ chức nào cũng đặt trong một nhà nước (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) hoặc trong một số nhà nước nhất định (tổ chức Quốc tế phi chính phủ), nên tính độc lập mang ý nghĩa tương đối. Vì vậy, các tổ chức xã hội cũng được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, không được vi phạm pháp luật.

4. Kiểu lịch sử của pháp luật 

4.1 Khái niệm kiểu lịch sử của pháp luật

Kiểu pháp luật là tổng thể những dấu hiệu, đặc điểm cơ bản  của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp, vai trò xã hội và những điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật tương ứng trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

4.2 Các kiểu lịch sử cụ thể của pháp luật

Kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản là những kiểu pháp luật bóc lột, được xây dựng trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Chúng có đặc điểm chung là thể hiện ý chí của giai cấp bóc lột, củng cố và duy trì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, đảm bảo về mặt pháp lý cho sự áp bức, bóc lột của gia cấp thống trị đới với nhân dân lao động, phải duy trì sự bất bình đẳng trong xã hội.

Kiểu nhà nước Xã hội Chủ nghĩa được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động , chiếm tuyệt đối đa số trong xã hội. Mục đích của pháp luật Xã hội Chủ nghĩa là xây dựng một xã hội mới, trong đó mọi người đều bình đẳng và tự do.

CÂU HỎI

1. Nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật?
2. Vì sao nói pháp luật bao giờ cũng mang bản chất giai cấp?

3. Kể tên các kiểu pháp luật và nêu đặc điểm của các kiểu pháp luật đó?

BÀI 2:


QUI PHẠM PHÁP LUẬT
CÁC LOẠI VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm.


Quy phạm pháp luật: Là những quy tắc xử sự có tính chất khuôn mẫu, bắt buộc mọi chủ thể phải tuân thủ, được biểu thị bằng hình thức nhất định, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện và có thể có cả biện pháp cưỡng chế của nhà nước, nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội.


Các quy phạm của các tổ chức xã hội: Là các quy phạm do các tổ chức xã hội đặt ra, nó tồn tại và được thực hiện trong các tổ chức xã hội đó.


Các quy phạm đạo đức: Là những quy tắc hành vi được hình thành trong xã hội trên cơ sở quan niệm về đạo đức và được con người tự giác thực hiện.


Các phong tục tập quán: Là những quy tắc hành vi được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử  và nó biến thành thói quen của mọi người trong xã hội.

2. Đặc điểm.

    Giữa Quy phạm pháp luật và các quy phạm khác có sự khác nhau cơ bản

· Quy phạm pháp luật là các quy tắc hành vi có tính bắt buộc chung với tất cả các chủ thể không xác định khi nằm trong điều kiện mà quy phạm pháp luật đã quy định.

· Quy phạm pháp luật thể hiện bằng một hình thức nhất định dưới dạng  văn bản.

· Quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, do các tổ chức xã hội được ủy quyền quy định hoặc thừa nhận.

· Quy phạm pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước trong trường hợp quy phạm pháp luật không được tôn trọng hay bị xâm phạm. 

· Còn các quy phạm khác như quy phạm đạo đức, quy phạm của các tổ chức xã hội, phong tục tập quán… không do nhà nước ban hành, mà do các tổ chức xã hội quy định hoặc do các quan niệm đạo đức hình thành, hoặc hình thành tự phát do thói quen trong xã hội.

· Khi thực hiện các quy phạm “ khác” này không có sự tham gia trực tiếp của nhà nước mà thực hiện trên cơ sở uy tín, lòng tin, thói quen của các tổ chức đó.
3. Vai trò và tác dụng của quy phạm  pháp luật.


Quy phạm pháp luật là yếu tố đầu tiên trong xây dựng hệ thống pháp luật, là hiện tượng ý thức, tư tưởng, ý nghĩa, ý chí chứ không phải là hiện tượng vật chất của giai cấp thống trị.

     Quy phạm pháp luật là một dạng của quy phạm xã hội, vừa có dấu hiệu chung của các quy phạm xã hội vừa có dấu hiệu riêng. Quy phạm pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị, là qui tắc hành vi có tính chất bắt buộc chung đối với mọi người do nó điều chỉnh. Trong thực hiện được nhà nước thừa nhận và đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế.
4. Cấu trúc của quy phạm pháp luật.


Cấu trúc của quy phạm pháp luật có dạng “nếu – thì – khác”. Tương ứng với ba yếu tố trên là ba bộ phận cấu thành “giả định – quy định – chế tài”.

4.1 Giả định: 


Là phần mô tả những tình huống thực tế, khi tình huống đó xảy ra thì phải áp dụng quy phạm pháp luật đã có. Giả định thường nói về thời gian, địa điểm, các chủ thể và các hoàn cảnh thực tế mà trong đó mệnh lệnh của quy phạm được thực hiện. 

     Ví dụ : Khoản 1 điều 138 Bộ luật Tố tụng hình sự qui định “Trong trường hợp có sự mâu thuẩn trong lời khai giữa 2 hoặc nhiều người thì điều tra viên tiến hành đối chất” thì phần giả định là “Trong trường hợp có…..hoặc nhiều người…”

4.2 Quy định: 


Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật trong đó nêu các nguyên tắc xử sự buộc mọi chủ thể phải xử sự theo khi ở vào hoàn cảnh đã nêu trong phần giả định của quy phạm. Quy định là mệnh lệnh của nhà nước, buộc mọi người phải tuân theo. Nó thể hiện ý chí của nhà nước, qua đó nhà nước xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội, mà quy phạm pháp luật điều chỉnh.

4.3 Chế tài:


Là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện đúng mệnh lệnh của nhà nước đã được nêu ra trong phần quy định của quy phạm pháp luật. 

II. CÁC LOẠI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY
1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật.


Văn bản quy phạm pháp luật: Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục, trình tự, hình thức nhất định, trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội được áp dụng nhiều lần trong thực tiễn đời sống và việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đó không làm chấm dứt hiệu lực của nó.


Các loại văn bản khác:

· Văn bản có tính chất chủ đạo là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện các chủ trương lớn, các đường lối, nhiệm vụ lớn, có tính chất chiến lược quy định những vấn đề chung của quốc gia và địa phương.
· Văn bản cá biệt là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy phạm pháp luật để ban hành, giải quyết những vụ việc cụ thể, hiệu lực chỉ một lần và chỉ có quan hệ đối với những cá nhân, tổ chức được chỉ ra trong chính văn bản đó (VD: quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm, quyết định khen thưởng, kỷ luật, bản án…). 

2. Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật.

· Là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc.

· Là văn bản được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

· Sự thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó.

· Tên gọi, nội dung, trình tự ban hành được quy định cụ thể trong luật.

3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta.


Theo quy định Hiến pháp 1992; và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 16/12/2002 đã xác định tương đối chặt chẻ hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước ta hiện nay. Văn bản quy phạm pháp luật được chia thành văn bản luật và văn bản dưới luật

3.1 Văn bản luật: Là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội –cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ban hành có hiệu lực pháp lý cao hơn các văn bản dưới luật:

· Hiến pháp (luật cơ bản): 

· Có hiệu lực pháp lý tối cao, khác với quy định các vấn đề cơ bản của một nhà nước như chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa, xác định cơ chế quyền lực và quản lý nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Hiến pháp là cơ sở pháp lý cho tất cả hệ thống pháp luật, các đạo luật, bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành trên cơ sở Hiến pháp và không được trái Hiến pháp. 


Chỉ có Quốc hội mới có quyền thông qua, sửa đổi hoặc hủy bỏ Hiến pháp, các đạo luật, các bộ luật. Các văn bản dưới luật trái với các đạo luật đều không có hiệu lực pháp lý và bị bãi bỏ. 

3.2 Văn bản dưới luật:


Là văn bản có giá trị pháp lý thấp hơn các văn bản luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục và hình thức được pháp luật quy định.

· Pháp lệnh và nghị quyết của ủy ban Thường vụ và Quốc hội.
· Lệnh và quyết định của Chủ Tịch nước.

· Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

· Quyết định, chỉ thị, thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

· Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành Nghị quyết.

· Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành: quyết định, chỉ thị, thông tư.

· Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp (về các biện pháp bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách…).
· Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp.

4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

4.1 Hiệu lực theo thời gian: 

Là giới hạn xác định thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

4.1.1 Thời điểm làm phát sinh hiệu lực văn bản: 
Là thời điểm mà các chủ thể pháp luật có liên quan phải chịu sự điều chỉnh của nó một cách bắt buộc. Trong luật pháp có ba phương thức xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực .
· Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm công bố nó.

· Thứ hai, thời điểm bắt đầu có hiệu lực được xác định là sau một khoảng thời gian nhất định kể từ khi công bố văn bản (đăng công báo). 

· Thứ ba: văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm được chỉ ra trong bản thân của văn bản hoặc bằng một đạo luật khác phê chuẩn văn bản ấy.

· Thứ tư, văn bản của Chủ tịch nước có hiệu lực kể từ ngày đăng công báo, trừ trường hơp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

4.1.2  Hiệu lực trở về trước: 
Một văn bản quy phạm pháp luật về nguyên tắc không có hiệu lực trở về trước. Điều đó có nghĩa là văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội xuất hiện sau khi văn bản đó bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ có hiệu lực trở về trước trong các trường hợp thật cần thiết. Không được quy định hiệu lực trở về trước trong các trường hợp sau:

· Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm hành vi đó được thực hiện luật không quy định trách nhiệm pháp lý.

· Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

4.1.3 Thời điểm ngưng hiệu lực của văn bản: 
Văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ thi hành thì ngưng hiệu lực cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc:

· Văn bản quy phạm pháp luật không bị hủy bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực.

· Văn bản quy phạm pháp luật bị hủy bỏ thì văn bản hết hiệu lực.

4.1.4 Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hay một phần khi:

· Hết hiệu lực được quy định trong văn bản.

· Thay thế bằng văn bản mới do chính cơ quan ban hành.

· Hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2 Hiệu lực theo không gian và đối tượng thi hành: 


Giới hạn tác động về không gian của văn bản quy phạm pháp luật  được xác định bằng lãnh thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định. Nhiều văn bản không chỉ ra hiệu lực theo không gian mà điều đó được mặc nhiên xác định theo giới hạn thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản ấy.


Những văn bản nào chỉ có hiệu lực trong một vùng nhất định thì giới hạn luôn chỉ rõ trong văn bản đó. Phần lớn văn bản do cơ quan quyền lực và quản lý nhà nước trung ương có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam; áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam. Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành có hiệu lực trên điạ bàn địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.


Hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với tác động của nó đối với nhóm người cụ thể. Thông thường văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong một lãnh thổ nhất định cũng có hiệu lực với mọi cá nhân tổ chức thuộc lãnh thổ đó.Tuy nhiên, có những văn bản chỉ tác động tới những công chức nhà nước hoặc những người  thuộc những ngành nghề nhất định. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực với cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài sinh sống và làm ăn trên lãnh thổ Việt Nam trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có quy định khác.    

4.3 Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: 

· Áp dụng từ thời điểm có hiệu lực: văn bản quy phạm pháp luật được áo dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản quy phạm pháp luật đó đang có hiệu lực.

· Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành, thì áp văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

· Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định văn bản được ban hành sau.

· Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

CÂU HỎI

1. Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
2. Ý nghĩa về hiệu lực hồi tối là gì?

3. Vi phạm pháp luật là gì? Đặc điểm của vi phạm pháp luật ?
SƠ ĐỒ

BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM










BÀI 3:
QUAN HỆ PHÁP LUẬT
I. KHÁI NIỆM QUAN HỆ PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm



Trong đời sống xã hội có rất nhiều mối quan hệ xã hội phong phú như: quan hệ hôn nhân; quan hệ tôn giáo; quan hệ lao động; quan hệ chính trị; quan hệ đạo đức….



Quan hệ pháp luật là quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các chủ thể có những quyền và nghĩa vụ nhất định được nhà nước bảo đảm thực hiện (giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế).

2. Đặc điểm quan hệ pháp luật

2.1. Quan hệ  pháp luật là quan hệ mang tính ý chí

· Phát sinh trên cơ sở quy phạm pháp luật (ý chí nhà nước).
· Pháp sinh, thay đổi và chấm dứt do ý chí các bên tham gia quan hệ pháp luật.

2.2. Xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật

· Quy phạm pháp luật qui định các quyền của chủ thể và nghĩa vụ pháp lý (không có quy phạm pháp luật sẽ không có quan hệ pháp luật).
· Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật chịu sự điều chỉnh của quan hệ pháp luật là một điều kiện bắt buộc, nội dung và hình thức xác lập quan hệ phải phù hợp với luật pháp.

· Thực hiện qui phạm pháp luật các bên tham gia quan hệ có quyền tự do thỏa thuận và lựa chọn các biện pháp và phương pháp thực hiện trên cơ sở thiện chí, hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi trên nguyên tắc tự nguyện chấp hành. 

2.3 Các bên tham gia quan hệ pháp luật mang những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý do qui phạm pháp luật qui định.
2.4 Sự thực hiện quan hệ pháp luật được đảm bảo bằng: Cưỡng chế của nhà nước.
2.5 Có tính xác định: Chỉ xuất hiện khi 

· Có sự kiện pháp lý.
·  Các chủ thể tham gia có năng lực trách nhiệm pháp lý.
3. Phân loại quan hệ pháp luật

· Phân loại quan hệ pháp luật theo các ngành luật: như luật Hình sự, luật Dân sự, luật Kinh tế, luật Lao động, luật Hành chính….

· Phân loại quan hệ pháp luật theo cách xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

· Theo đặc trưng sự tác động quan hệ pháp luật.
· Phân loại theo tính chất nghĩa vụ được trao cho các bên tham gia. 

II. THÀNH PHẦN CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Các quan hệ pháp luật luôn gồm các yếu tố cấu thành:

· Chủ thể quan hệ pháp luật.
· Khách thể quan hệ pháp luật.
· Nội dung quan hệ pháp luật.
· Ngoài ra, quan hệ pháp luật chỉ hình thành khi  có sự kiện pháp lý.
1. Chủ thể của quan hệ pháp luật

1.1 Các khái niệm về chủ thể.

Trong lý luận thường đề cập đến 2 khái niệm: Chủ thể pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật.

· Chủ thể pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở qui phạm pháp luật.

Ví dụ: Mỗi công dân đều là chủ thể của quan hệ pháp luật và của từng ngành luật nói riêng, như chủ thể của luật Hành chính, luật Dân sự….


Muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật thì chủ thể pháp luật phải có năng lực chủ thể.

· Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật có được các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở quy phạm pháp luật. Chủ thể quan hệ pháp luật phải có một thuộc tính đặc biệt là năng lực chủ thể, tức là khả năng trở thành chủ thể pháp luật, chủ thể quan hệ pháp luật mà khả năng đó được nhà nước thừa nhận.

1.2 Năng lực chủ thể bao gồm hai yếu tố cấu thành: Năng lực pháp luật, năng lực hành vi.

·   Năng lực pháp luật: Là khả năng của chủ thể do qui phạm pháp luật qui định các quyền chủ thể và những nghĩa vụ pháp lý được nhà nước thừa nhận. Như vậy, chủ thể pháp luật là các cá nhân, tổ chức có năng lực pháp luật.



VD: Điều 14 bộ luật dân sự năm 2005 định nghĩa: 

“1. Năng lực pháp luật Dân sự cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhâ đều có năng lực pháp luật như nhau. 

3. Năng lực pháp luật dân sự có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết”


Tuy nhiên quyền thừa kế của cá nhân có thể phát sinh khi còn là bào thai (nếu người đó sinh ra và còn sống). Năng lực pháp luật Dân sự của cá nhân không phụ thuộc vào độ tuổi, tình trang sức khoẻ, không phụ thuộc vào việc cá nhân có thể tự mình thực hiện được quyền dân sự hay không.
· Năng lực hành vi: Là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình, thực hiện một cách độc lập các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý tham gia vào các quan hệ pháp luật. Khả năng này được nhà nước xác lập trong qui phạm pháp luật nhất định.

VD: Điều 14 bộ luật Dân sự năm 2005 định nghĩa:

“Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự”

1.3. Tính chất và mối quan hệ giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi

 

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi không là tự nhiên của con người. Nó xuất hiện trên cơ sở qui định của pháp luật, phụ thuộc vào ý chí của nhà nước, ở từng giai đoạn cụ thể. Năng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước qui định năng lực pháp luật cho cá nhân, tổ chức không giống nhau.



Năng lực pháp luật và năng lực hành vi có liện hệ mật thiết với nhau. Chủ thể chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi thì không thể tham gia vào các quan hệ pháp luật được, tức là không thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật cụ thể. Như vậy, năng lực pháp luật chỉ là tiền đề cho năng lực hành vi, và một cá nhân, tổ chức muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật thì đồng thời phải có cả năng lực pháp luật (điều kiện cần) và năng lực hành vi (điệu kiện đủ).
· Năng lực pháp luật là phạm trù mang tính giai cấp sâu sắc. Mỗi kiểu nhà nước quy định năng lực pháp luật cho các cá nhân, tổ chức không giống nhau.

1.4. Các loại chủ thể :

a. Cá nhân:  gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú, sinh sống và làm việc  trên lãnh thổ Việt Nam.

· Công dân Việt Nam: 

· Năng lực chủ thể của công dân xuất hiện từ khi được sinh ra vì từ thời điểm đó họ được công nhận là chủ thể pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Năng lực chủ thể phát triển tăng dần cùng với độ tuổi và đến một độ tuổi nhất định thì phát triển đầy đủ.

· Năng lực hành vi xuất hiện dần và cho đến khi công dân đủ 18 tuổi thì năng lực hành vi mới đầy đủ. Ngoài ra năng lực hành vi còn phụ thuộc vào sức khỏe, trình độ văn hóa…

· Người nước ngoài: 

· Gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không có quốc tịch có thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật theo các điều kiện áp dụng cho công dân Việt Nam.

· Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong một số trường hợp cá biệt được mở rộng hơn. Chẳng hạn như họ không có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước; không có nghĩa vụ phải tham gia các lực lượng vũ trang.

b. Tổ chức: Là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế, … 


Đối với tổ chức thì năng lực pháp luật và năng lực hành vi xuất hiện cùng lúc với việc thành lập, có những đặc điểm sau:

· Có cơ cấu tổ chức thống nhất được quy định trong quy chế, điều lệ hoặc các văn bản nhà nước.

· Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi do nhà nước thừa nhận đồng thời với việc chính thức thành lập tổ chức đó.

· Năng lực hành vi của tổ chức được thực hiện thông qua cơ quan hoặc người đại diện.

· Tổ chức là pháp nhân có các điều kiện sau:

· Được nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập.

· Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

· Có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

· Được quyền nhân danh tổ chức mình tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập.

· Tổ chức không có tư cách pháp nhân:


Các tổ chức này cũng được tham gia  một số quan hệ, nhưng thường bị giới hạn bởi các quy định của pháp luật

2. Nội dung của quan hệ pháp luật.

2.1 Quyền chủ thể:


Quyền chủ thể trong quan hệ pháp luật là khả năng của các cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ đó được quy pham pháp luật quy định trước và được nhà nước bảo vệ bằng sự cưỡng chế. Quyền chủ thể có các đặc điểm:

· Khả năng được hành động trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xác định trước.

· Khả năng yêu cầu bên kia thực thiện nghĩa vụ của họ.

· Khả năng yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện sự cưỡng chế cần thiết đối với bên kia để họ thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp quyền chủ thể của mình bị bên kia vi phạm.

2.2 Nghĩa vụ pháp lý:


Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mà một bên của quan hệ pháp luật đó phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lý không phải là khả năng xử sự mà là sự cần thiết phải xử sự. Nghĩa vụ pháp lý có các đặc điểm sau:

· Là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do quy phạm pháp pháp luật xác định trước.

· Cách xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên kia.

· Trong trường hợp cần thiết nghĩa vụ pháp lý sẽ được đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước.
Tóm lại: Trong những quan hệ pháp luật cụ thể, quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý  luôn luôn là một thể thống nhất, nó phản ánh mối liên hệ của những người tham gia vào quan hệ pháp luật.

3. Khách thể của quan hệ pháp luật.


Khách thể của quan hệ pháp luật là những giá trị vật chất, tinh thần và giá trị xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn các lợi ích, nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là những giá trị vật chất cũng như những giá trị phi vật chất. 

4. Sự kiện pháp lý

4.1  Định nghĩa:

· Sự kiện pháp lý là những tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong đời sống có liên quan tới sự xuất hiện, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật.

· Sự thừa nhận hay không thừa nhận ở chủ thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý phụ thuộc vào vấn đề có tồn tại hay không tồn tại sự kiện pháp lý.

4.2  Phân loại sự kiện pháp lý 

· Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lý gây ra, sự kiện pháp lý có thể chia thành:

· Sự kiện pháp lý làm xuất hiện các quan hệ pháp luật.

· Sự kiện pháp lý làm thay đổi các quan hệ pháp luật.

· Sự kiện pháp lý làm chấm dứt các quan hệ pháp luật.

· Căn cứ vào số lượng, điều kiện hoàn cảnh làm nảy sinh hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý có thể chia thành:

· Sự kiện pháp lý đơn giản (VD: một người chết đi).
· Sự kiện pháp lý phức tạp (VD: một người nghỉ hưu).
· Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, sự kiện pháp lý có thể chia thành: 

· Sự biến: Là các sự kiện pháp lý xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người, và sự xuất hiện của nó đã đưa đến những hậu quả pháp lý nhất định cho chủ thể (VD: Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn…).
· Hành vi: Là sự kiện pháp lý phụ thuộc vào ý chí của con người và có hậu quả pháp lý nhất định (VD: Hành vi đăng ký kết hôn, Thành lâp công ty…).
· Hành vi hợp pháp thì sự kiện pháp lý xuất hiện phù hợp với trật tự pháp luật.

· Hành vi bất hợp pháp (là hành vi vi phạm pháp luật) thì sự kiện pháp lý xuất hiện không phù hợp với trật tự pháp luật (gây thiệt hại nhất định).

III. ĐIỀU KIỆN LÀM PHÁT SINH, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT.
1. Quan hệ pháp luật
2. Năng lực chủ thể  
3. Sự kiện pháp lý

SƠ ĐỒ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT








CÂU HỎI

1. Những điều kiện để chủ thể tham gia quan hệ pháp luật?
2. Mối tương quan giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi?

3. Nội dung và khách thể của quan hệ pháp luật là gì? 
Bài 4:

VI PHẠM PHÁP LUẬT - TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

I. THỰC HÀNH PHÁP LUẬT

1. Tuân theo pháp luật

Là một hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm.
Hình thức này có cơ sở là các quy phạm pháp luật cấm đoán. Vì vậy, để tuân thủ pháp luật, các chủ thể cần biết cái gì không được làm và kiềm chế không tiền hành những việc đó.

2. Sử dụng pháp luật

Là một hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình.

Những quy phạm pháp luật cho phép được thực hiện dưới hình thức này. Hình thức này khác với hình thức trên là ờ chỗ chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình, chứ không bị ép buộc phải thực hiện.

3. Áp dụng pháp luật

Là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoăc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật đề ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.

Nếu như tuân theo pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể pháp luật đều có thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật chỉ dành cho các cơ quan nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền. Áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật của cơ quan nhà nước, nó vừa là một hình thức thực hiện pháp luật, vừa là cách thức nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực hiện pháp luật. Nếu các hình thức thực hiện pháp luật khác có thể có hoặc không có vai trò trực tiếp của nhà nước thì áp dụng pháp luật luôn có sự hiện diện của nhà nước.

II. VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

1.1. Hành vi hợp pháp: 

· Là hoạt động có ý thức, tự giác có ý chí và có lợi ích cho xã hội cho con người phù hợp với quy phạm pháp luật.
1.2. Những dấu hiệu của hành vi hợp pháp

· Hành vi hợp pháp trước hết là hành vi cụ thể của con người.

· Hành vi phù hợp với các quy phạm pháp luật trong việc sử dụng pháp luật.

· Hành vi có ý thức, tự giác và có ý chí là sự biểu hiện tư tưởng bên trong của hoạt động, nó thể hiện ở mặt chủ quan của hành vi hợp pháp.

· Tính có ích cho xã hội của hành vi hợp pháp. Dấu hiệu này phản ánh những lợi ích mà hành vi con người mang lại cho xã hội cũng như cho người khác.

Như vậy: trong mối quan hệ đối với hành vi hợp pháp, pháp luật chia ra ba chức năng: chức năng thông tin định hướng, chức năng thể chế hóa và chức năng đánh giá.

2. Vi phạm pháp luật.

21. Dấu hiệu: 
Sự kiện pháp lý là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý. Nó có những dấu hiệu cơ bản sau:

· Vi phạm pháp luật luôn là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức cụ thể thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

· Tính trái pháp luật của hành vi, tức là hành vi không phù hợp với qui định pháp luật xâm hại tới các quan hệ  xã hội được luật pháp xác lập và bảo vệ.

· Tính có lỗi (dấu hiệu bên trong) phản ánh thái độ chủ quan của chủ thể pháp luật khi thực hiện hành vi một cách cố ý hoặc vô ý. Xác định có lỗi là phải chịu trách nhiệm pháp lý.

· Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể. Đó là khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của chủ thể, nếu chủ thể có sự hạn chế về năng lực hành vi thì không thể coi là vi phạm pháp luật.
· Vi phạm pháp luật là hành vi gây thiệt hại cho xã hội.

· Vi phạm pháp luật luôn là hành vi theo quy định của pháp luật phải bị trừng phạt

Như vậy: Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hoặc không hành động) trái pháp luật và có lỗi do chủ thể có năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được luật pháp bảo vệ.
2.2. Cấu thành của vi phạm pháp luật:

· Mặt khách quan của vi phạm pháp luật: Là toàn bộ những dấu hiệu bên ngoài của nó, gồm hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả của hành vi và mối quan hệ nhân quả của chúng.
· Khách thể của vi phạm pháp luật: Là những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại.
· Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật: Gồm yếu tố có lỗi và các yếu tố có liên quan đến lỗi là động cơ, mục đích của chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Lỗi bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.
· Lỗi cố ý trực tiếp: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng mong muốn điều đó xảy ra.

· Lỗi cố ý gián tiếp: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra.
· Lỗi vô ý do quá tự tin: chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng tin tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra.
· Lỗi vô ý do cẩu thả: Chủ thể vi phạm do khinh xuất, cẩu thả mà không thấy trước  hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước.
· Chủ thể của vi phạm pháp luật: Đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi trái luật có lỗi mới là vi phạm pháp luật, vì vậy, chủ thể của vi phạm pháp luật phải là người có năng lực hành vi (tổ chức thì luôn có năng lực hành vi). Năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý của con người  phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe (có bệnh làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức về hành vi của mình hay không) và tùy từng loại trách nhiệm pháp lý năng lực hành vi đó được pháp luật quy định cụ thể.
Như vậy: Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý, gây nên những hậu quả pháp lý nhất định. Nó có thể dẫn đến việc xuất hiện, thay đổi hoặc đình chỉ những quan hệ pháp luật nhất định. Vi phạm pháp luật là cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý.
3. Các loại vi phạm pháp luật.

Trong đời sống xã hội tồn tại nhiều hiện tượng vi phạm pháp luật theo tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau. Thông thường vi phạm pháp luật được chia thành những loại cơ bản sau:

· Vi phạm pháp luật Hình sự: Khái niệm tội phạm được qui định trong điều 8 của Bộ luật Hình sự là: “tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được, do người có trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ quốc, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật Xã hội Chủ nghĩa.” chủ thể vi phạm hình sự chỉ là những cá nhân cụ thể.

Như vậy: Tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tính trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt (biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất). Đây là hành vi bắt buộc đối với hành vi vi phạm pháp luật Hình sự để phân biệt giữa tội phạm (do luật hình sự điều chỉnh) với các loại vi phạm pháp luật khác như: vi phạm pháp luật Dân sự, hành chính, lao động…

· Vi phạm pháp luật Hành chính: là hành vi do cá nhân, tổ chứa thực hiện một cách cố ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước (tính trái pháp luật hành chính và bị xử phạt hành chính là dấu hiệu đặt trưng).

· Vi phạm pháp luật Dân sự: Là hành vi trái pháp luật Dân sự, có lỗi, xâm hại những quan hệ về tài sản, quan hệ nhân thân có quan hệ về tài sản, quan hệ nhân thân phi tài sản, lĩnh vực hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến nghĩa vụ của chủ thể do không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ gây thiệt hại về tài sản của nhà nước, tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp của ngưới khác.

Ngoài ra, pháp luật Dân sự còn có 1 số chế định điều chỉnh đang xem các quan hệ thuộc lĩnh vực của luật Đất đai, luật Hôn nhân gia đình, luật Hợp tác xã.

· Vi phạm kỷ luật nhà nước: Là hành vi có lỗi trái với những qui chế, qui tắc xác lập trật tự trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học và các tổ chức khác. Người vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ nghạch, cách chức buộc thôi việc.

Điểm đặc thù của vi phạm kỷ luật là người vi phạm chỉ có thể là cán bộ - công nhân viên chức nhà nước… những người phục vụ, lao động học tập trong công sở, nhà máy xí nghiệp các đơn vị nhà nước.

III. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

1. Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý.

 Khái niệm:

Trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa nhà nước (thông qua các cơ quan có thẩm quyền) và chủ thể vi phạm pháp luật, trong đó bên vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả bất lợi về vật chất, tinh thần từ những biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt được qui định ở các chế tài quy phạm pháp luật.

1.2. Đặc điểm:

      Trách nhiệm pháp lý có những đặc điểm sau:

· Cơ sở trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật, có vi phạm pháp luật thì có trách nhiệm pháp lý.

· Chỉ do các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

· Đặc trưng của loại nghĩa vụ mang tính cưỡng chế nhà nước.

2. Các loại trách nhiệm pháp lý.

Phân loại trách nhiệm pháp lý tương ứng với các nghành luật ta có:

· Trách nhiệm Hình sự: Là trách nhiệm nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với những người thực hiện hành vi phạm tội.

· Trách nhiệm Dân sự: Là loại trách nhiệm pháp lý do tòa án áp dụng đối với mọi chủ thể khi họ vi phạm pháp luật Dân sự.

· Trách nhiệm Hành chính: Là loại trách nhiệm hành chính do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng đối với mọi chủ thể khi họ vi phạm pháp luật Hành chính.

· Trách nhiệm kỷ luật: Là loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước các cơ quan, xí nghiệp… nhà nước áp dụng đối với cơ quan cán bộ, công nhân viên của cơ quan, xí nghiệp.

IV. PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.
1. Khái niệm pháp chế Xã hội Chủ nghĩa:

Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là yêu cầu về sự hiện diện của một hệ thống pháp luật cần và đủ dể điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật; là sự tuân thủ và thực hiện đầy đủ pháp luật trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối với công dân.

Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị- xã hội, trong đó nhà nước quản lý xã hội bằng luật và theo pháp luật. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; các thành viên của các tổ chức và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác; mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.

Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là một khái niệm rộng lớn bao gồm những mặt sau đây:

1.1. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.

Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phải được tiến hành theo đúng qui định pháp luật, mọi cán bộ, nhân viên nhà nước điều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trong pháp luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi vi phạm pháp luật điều phải xử phạt nghiêm minh. Đây là cơ sở cho hoạt động của bộ máy nhà nước được nhịp nhàng, đồng bộ phát huy hiệu lực của nhà nước và đảm bảo công bằng xã hôi.

1.2. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là các nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần chúng.

 Các tổ chức đoàn thể tuy có những hình thức, quy tắc hoạt động riêng, nhưng vẫn tôn trọng quy tắc pháp chế Xã hội Chủ nghĩa. bởi vì mỗi thành viên của tổ chức hay đoàn thể đó trước hết là một công dân. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể được hình thành và hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nhà nước, tham gia các mối quan hệ xã hội, trong đó các mối quan hệ này cơ bản do nhà nước xác lập và bảo vệ. Vì vậy, các hoạt động của tổ chức, đoàn thể phải nằm trong phạm vi pháp luật cho phép.

1.3. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là nguyên tắc xử xự của công dân.

Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa đòi hỏi mọi công dân phải tôn trọng pháp luật, phải xử xự theo đúng yêu cầu của pháp luât, đó là điều kiện đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật, đảm bảo cho mọi người tự do phát triển. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa còn đòi hỏi mỗi công dân phải có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý các công việc của nhà nước, thực hiện nguyên tắc kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tố chức xã hội và đấu tranh chống vi phạm pháp luật.

1.4. Pháp chế Xã hội Chủ nghĩa liên hệ mật thiết với Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa.

Trong mối quan hệ này, Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là cơ sở để cũng cố nền pháp chế Xã hội Chủ nghĩa. Thể hiện tham gia đông đảo của quần chúng vào việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế Xã hội Chủ nghĩa.

2.1. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật.

Thể hiện yêu cầu này, một mặt phải chú trọng tới việc hoàn thiện Hiến pháp và xây dựng các văn bản luật làm cơ sở cho sự phát triển và hoàn thiện của toàn bộ hệ thống pháp luật, mặt khác cần phải nhanh chống cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 2.2. Bảo đảm tính thống nhất trên quy mô toàn quốc.

Thực hiện yêu cầu này nhằm thiết lập một trật tự kỷ cương, cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên, lợi ích địa phương phải phù hợp lợi ích Quốc gia, lợi ích cá nhân phải phù hợp lợi ích chung toàn xã hội, xóa bỏ tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tư tưởng vô chính phủ, đảm bảo công bằng xã hội.

2.3. Các cơ quan xây dưng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động và có hiệu quả.

Tổ chức và thực hiện pháp luật là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Vì vậy để tăng cường pháp chế phải đảm bảo cho các cơ quan nhà nước thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả. Một trong những yêu cầu của pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là phải có biện pháp nhanh chóng, hữu hiệu để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

 2.4. Không tách rời công tác pháp chế với văn hóa.

Trình độ văn hóa của công chúng càng cao thì pháp luật càng được cũng cố vững mạnh, văn hóa là cơ sở để cũng cố nền pháp chế và ngược lại nền pháp chế vững mạnh sẽ nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. Vì vậy phải chú trọng đến trình độ văn hóa của nhân dân.

3. Vấn đề tăng cường pháp chế Xã hội Chủ nghĩa.

Tăng cường pháp chế Xã hội Chủ nghĩa là một vấn đề cấp bách cần nâng cao hiệu quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Để cũng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phải áp dụng các biện pháp cơ bản sau:

· Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế.

· Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Xã hội Chủ nghĩa.

· Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật.

· Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.

Mô hình về hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý










CÂU HỎI

1. Mối liên hệ giữa vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý?
2. Những dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật?
3. Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật?
Ủy ban thường vụ Quốc hội


Pháp lệnh, Nghị quyết








Chủ tịch nước


Lệnh, Quyết định








Quốc hội


Hiến pháp, Luật, Nghị quyết








Chính phủ


Nghị quyết, Nghị định








Thủ tướng Chính phủ


Quyết định, chỉ thị








Văn bản liên tịch


Thông tư, Nghị quyết liên tịch








Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Quyết định, chỉ thị thông tư








Chánh án tòa án nhân dân tối cao


Quyết định, chỉ thị thông tư


HĐTP: Nghịquyết quyết





Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ


Quyết định, chỉ thị thông tư








Hội đồng nhân dân các cấp


Nghị quyết








Ủy ban nhân dân các cấp


Quyết định, chỉ thị 








Con đường hình thành pháp luật








Sáng tạo pháp luật


của nhà nước 








Cải cách hoặc thừa nhận


các quy pham tập quán








Thừa nhận các tiền lệ pháp


hoặc các án lệ của tòa án








Ban hành các văn bản 


quy phạm pháp luật








Chủ thể





Sự kiện pháp lý











Quan hệ xã hội











Quan hệ pháp luật





Nội dung





Khách thể 





Quy phạm pháp luật tương ứng





Vi phạm pháp luật





Vi phạm pháp luật 





Tội phạm





Vi phạm hành chính





Vi phạm hình sự





Vi phạm công vụ





Vi phạm dân sự





Vi phạm kỷ  luật





Trách nhiệm


 hành chính





Trách nhiệm công vụ





Trách nhiệm


dân sự





Trách nhiệm


kỷ luật





Trách nhiệm hình sự





Chủ thể: 


cá nhân,


 tập thể








Chủ thể: 


cá nhân,


tổ chức





Chủ thể: 


cá nhân,


 tập thể








Chủ thể: 


cá nhân,


 tổ chức








Chủ thể: 


cá nhân có năng lực


 TN HS
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